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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)                                          Mã đề: 001
Tô vào phiếu trả lời đáp án đúng.

Câu 1: Hợp chất là chất được cấu tạo bởi:

A. 2 chất trộn lẫn với nhau
B. 1 nguyên tố hoá học

C. 2 nguyên tố hoá học trở lên
D. 3 nguyên tố hoá học trở lên
Câu 2: Một bình chứa hỗn hợp khí X gồm 1,12 lit khí oxi và 2,24 lít khí cacbonđioxit ở đktc.Tổng khối lượng các khí trong hỗn hợp khí X là:

A. 5g
B. 7g

C. 6g
D. 8g
Câu 3: Nitơ có hóa trị V trong hợp chất nào sau đây?

A. N2O
B. N2O3
C. N2O5
D. NO
Câu 4: Trong 1,5  mol đường glucozo C6H12O6 có:

A. 6 mol C, 12 mol H, 6 mol O
B. 12 mol C, 6 mol H, 6 mol O

C. 12 mol C, 12 mol H, 6 mol O
D. 9 mol C, 18 mol H, 9 mol O
Câu 5: Trong 1mol Fe2O3 có:

A. 3 mol O và 2 mol Fe
B. 2 mol O và 3 mol Fe

C. 1 mol O và 3 mol Fe
D. 2 mol O và 2 mol Fe
Câu 6: Thể tích ở (đktc) của 0,2 mol khí O2 là:

A. 2,24l
B. 4,48l
C. 22,4l
D. 44,8l
Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn 2,4g magie (Mg) trong bình chứa oxi (O2) thu được 4 gam magie oxit (CuO). Khối lượng oxi đã tham gia phản ứng là bao nhiêu gam?

A. 6,4 gam.
B. 3,2 gam
C. 1.6 gam
D. 4,8 gam
Câu 8: Hiện tượng nào sau đây không phải là hiện tượng vật lý:

A. Sắt để lâu trong không khí bị gỉ

B. Băng phiến để trong tủ quần áo, sau một thời gian mòn dần và biến mất.

C. Thả cục nước đá vào nước cục nước đá tan dần.

D. Tách muối ăn từ nước biển
Câu 9: Khí nhẹ hơn không khí là:

A. SO2
B. Cl2
C. CO2
D. N2
	


Câu 10: Trong phản ứng hóa học phân tử này biến đổi thành phân tử khác là nhờ:

A. liên kết giữa các nguyên tử thay đổi.

B. số lượng các nguyên tử không đổi trước và sau phản ứng.

C. khối lượng các nguyên tử không đổi trước và sau phản ứng.

D. liên kết giữa các nguyên tử không thay đổi.
Câu 11: Muốn thu khí CH4 vào bình thì có thể thu bằng cách nào sau đây?

A. Đặt nghiêng bình
B. Để đứng bình

C. Cách nào cũng được
D. Đặt úp bình
Câu 12: Khí X có tỷ khối so với hiđro bằng 22. X là khí nào trong các chất sau?

     A. CO2


​B. N2


C. Cl2


D. CH4
Câu 13: Phân tử khối của NO2 là:

A. 47
B. 45
C. 46
D. 48
Câu 14: Số phân tử có trong 3 mol khí SO2 là:

A. 9.1023 ​ phân tử
B. 18.1023 phân tử
C. 1,8.1023 phân tử
D. 1,2.1023 phân tử
Câu 15: Có 8,8g khí CO2. Số mol và thể tích khí lần lượt là:

A. 1mol và 22,4 l
B. 0,1mol và 2,24 l
C. 0,5mol và 11,2 l
D. 0,2mol và 4,48 l
Câu 16: Khối lượng của 0,5mol SO2 là:

A. 40g
B. 64g
C. 160g
D. 32g
Câu 17: Cho phương trình hóa học sau, hãy điền vào dấu hỏi (?) công thức hóa học của chất thích hợp:                       2Cu    +   ?        →2CuO

A. H2
B. H2O
C. CO
D. O2
Câu 18: Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị nào?

A. Đơn vị cacbon (đvC)
B. Gam

C. Miligam
D. Kilôgam
Câu 19: Thành phần phần trăm theo khối lượng của S trong hợp chất SO2 là

A. 60%
B. 70%
C. 40%
D. 50%
Câu 20: Ở (đktc) 1 mol bất kỳ chất khí nào cũng có thể tích là :

A. 22,4l
B. 44,8l
C. 2,24l
D. 4,48l
-----------------------------------------------

II. TỰ LUẬN (5 điểm):

Câu 1: (3đ) Xác định và so sánh thành phần phần trăm nguyên tố N trong 3 hợp chất sau:

 Amoninitrat  NH​4NO3
Kalinitrat KNO3




Amonisunfat  (NH4)2SO4
Câu 2: (1,5đ) Cho biết 0,5 mol hợp chất A có khối lượng 71g:

a.Tính khối lượng mol chất A ( MA = ? )

b.Biết CTHH A là R2O5. Xác định nguyên tố R và  CTHH của A?

Câu 3: (0,5đ) Khí nitơ N2 và khí cácbonic CO2 đều không duy trì sự cháy, tại sao chỉ dùng

khí CO2 để dập tắt đám cháy? Giải thích?

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:

C = 12; Na = 23; Zn = 65;H = 1; Fe = 56; N = 14; Mg = 24; Cu = 64; S = 32, O=16, S = 32, 
K = 39, Mn = 55, Cl = 35,5, P =31
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